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GIỚI THIỆU
TATSU được thành lập với sự nỗ lực và khát khao của tất cả các cán 

bộ công nhân viên của TATSU hướng đến một môi trường xanh tại 

Việt Nam cũng như toàn thế giới. Với sự nhiệt huyết và chuyên môn 

cao của các kỹ sư trẻ, sự nhiệt tình và tỉ mỉ của các công nhân lành 

nghề, TATSU tự hào là nhà cung cấp đa dạng sản phẩm, kiểu dáng, 

hoàn hảo về chất lượng và thân thiện với môi trường.

Cùng với đà phát triển vững mạnh, dây chuyền sản xuất hiện đại theo 

tiêu chuẩn Châu Âu kết hợp với đội ngũ công nhân có tay nghề cao, 

có tác phong công nghiệp, có tinh thần trách nhiệm đã có cấu thành  

nên các thiết bị chiếu sáng cao, tiết kiệm điện, bảo vệ sức khỏe người 

sử dụng và thân thiện với môi trường.

TATSU
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LED TRỤ NHỰA

TÊN SẢN PHẨM MH DÒNG ĐIỆN ĐIỆN ÁP KÍCH THƯỚC NHIỆT ĐỘ MÀU

LED TRỤ NHỰA T5

LED TRỤ NHỰA T10

LED TRỤ NHỰA T15

LED TRỤ NHỰA T20

LED TRỤ NHỰA T30

LED TRỤ NHỰA T40

LED TRỤ NHỰA T50

LED TRỤ NHỰA T65

T1TS

T2TS

T3TS

T4TS

T5TS

T6TS

T7TS

T22TS

42mA

85mA

128mA

171mA

256mA

342mA

428mA

556mA

100x50mm

110x60mm

125x70mm

140x80mm

170x100mm

190x113mm

220x123mm

235x135mm

AC 90-260V 6500K

30.000h
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- Tiết kiệm điện.

- Công suất đạt chuẩn

- Giảm nguy cơ cháy nổ:  đèn phát nhiệt rất thấp trong quá trình làm việc...

- Thân thiện với môi trường: Giảm thiểu phát sinh khí CO2, 

không sử dụng thủy ngân.



LED BULB

TÊN SẢN PHẨM MH CÔNG SUẤT ĐIỆN ÁP QUANG THÔNG NHIỆT ĐỘ MÀU

LED BULB 5W

LED BULB 9W

LED BULB 12W

LED BULB 15W

LED BULB 20W

LED BULB 30W

LB3TS/LB3TS_ASV

LB1TS/LB8TS_ASV

LB2TS/LB9TS_ASV

LB5TS

LB6TS

LB7TS

5W

9W

12W

15W

20W

30W

435lm

775lm

1061lm

1262lm

1697ml

2522lm

AC 90-260V

3000K/6500K

3000K/6500K

3000K/6500K

6500K

30.000h
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- Bóng có độ sáng cao

- Tiết kiệm 90% điện năng so với bóng  đèn truyền thống

- Êm dịu cho mắt nhờ công nghệ tán quang xen kẽ giúp ánh 

sáng phân bổ đồng đều hơn

- Tuổi thọ cao: 30.000h 



LED TRỤ NHÔM

TÊN SẢN PHẨM MH CÔNG SUẤT ĐIỆN ÁP QUANG THÔNG NHIỆT ĐỘ MÀU

LED TRỤ NHÔM 20W

LED TRỤ NHÔM 30W

LED TRỤ NHÔM 40W

LED TRỤ NHÔM 50W

LED TRỤ NHÔM 60W

T17TS

T18TS

T19TS

T20TS

T21TS

20W

30W

40W

50W

60W

1566lm

2402lm

3237lm

4064lm

4882lm

AC 90-260V 6500K

50.000h
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- Tiết kiệm chi phí, điện năng.

- An toàn cho người sử dụng.

- Thân thiện môi trường

- Sản phẩm có góc chiếu rộng 200 độ



LED TRỤ NHÔM BỌC NHỰA

TÊN SẢN PHẨM MH CÔNG SUẤT ĐIỆN ÁP QUANG THÔNG NHIỆT ĐỘ MÀU

LED TRỤ NHÔM BỌC NHỰA 5W

LED TRỤ NHÔM BỌC NHỰA 10W

LED TRỤ NHÔM BỌC NHỰA 15W

LED TRỤ NHÔM BỌC NHỰA 20W

LED TRỤ NHÔM BỌC NHỰA 30W

LED TRỤ NHÔM BỌC NHỰA 40W

LED TRỤ NHÔM BỌC NHỰA 50W

LED TRỤ NHÔM BỌC NHỰA 60W

T32TS

T33TS

T34TS

T35TS

T36TS

T37TS

T38TS

T39TS

5W

10W

15W

20W

30W

40W

50W

60W

500lm

1000lm

1500lm

2000lm

3000lm

4000lm

5000lm

6000lm

AC 90-260V 6500K

30.000h

7www.tatsuled.vn

- Chip LED cao cấp cho hiệu suất chiếu sáng vượt trội.

- Chất lượng ánh sáng cao (CRI> 85Ra).

- Bảo vệ mắt người dùng.

- Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt.

- Công nghệ DOB cao cấp tích hợp nguồn vào module LED.
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LED TÍCH ĐIỆN

TÊN SẢN PHẨM MH CÔNG SUẤT ĐIỆN ÁP QUANG THÔNG NHIỆT ĐỘ MÀU

LED TRỤ TÍCH ĐIỆN 30W

LED SẠC TÍCH ĐIỆN 20W

LED SẠC TÍCH ĐIỆN 30W

LED SẠC TÍCH ĐIỆN 40W

LT3TS

LT4TS

LT5TS

LT6TS

30W

20W

30W

40W

3000lm

2000lm

3000lm

4000lm

AC 90-260V 6500K

30.000h

- Thiết kế gọn nhẹ, dễ sử dụng.

- Khi mất điện đèn tự động sáng.

- Chỉ cần dùng tay tiếp xúc 2 điểm cực của đui đèn là đèn có thể sáng.

- Thắp sáng khi có sự cố điện lưới.

- Sử dụng trong cuộc dã ngoại ngoài trời hay hàng quán vỉa hè.

LED SẠC TÍCH ĐIỆN

LED TRỤ TÍCH ĐIỆN
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LED DC

TÊN SẢN PHẨM MH CÔNG SUẤT ĐIỆN ÁP QUANG THÔNG NHIỆT ĐỘ MÀU

LED TRỤ DC 20W

LED TRỤ DC 30W

DC1TS

DC2TS

20W

30W

2000lm

3000lm
12V 6500K

30.000h

- Đầu kẹp ghi rõ âm - dương thuận tiện kẹp vào bình ác quy hoặc 

nguồn điện 12V hoặc 24V.

- Không cần mắc lưới điện.

- Vỏ bóng làm bằng nhựa cao cấp, an toàn cho trẻ nhỏ.

- Nguồn sáng ổn định, có độ bền cao



TÊN SẢN PHẨM MH ĐIỆN ÁP QUANG THÔNG NHIỆT ĐỘ
MÀU

LỖ KHOÉT
TRẦN

LED ÂM TRẦN 7W

LED ÂM TRẦN ĐẾ ĐÚC - MẶT PHẲNG 7W

LED ÂM TRẦN ĐẾ ĐÚC - MẶT CONG 7W

LED ÂM TRẦN ĐẾ ĐÚC - MẶT PHẲNG 9W

LED ÂM TRẦN ĐẾ ĐÚC - MẶT CONG 9W

LED ÂM TRẦN ĐẾ ĐÚC - MẶT PHẲNG 12W

LED ÂM TRẦN ĐẾ ĐÚC - MẶT CONG 12W

A3TS VV/A4TS VT

A5TS VV/A6TS VT

A18TS VV/A19TS VT

A14TS VV/A15TS VT

A16TS VV/A17TS VT

A10TS VV/A11TS VT

A12TS VV/A13TS VT

700lm

700lm

700lm

900lm

900lm

1200lm

1200lm

90mm

90mm

90mm

90mm

90mm

110mm

110mm

AC 90-260V 6500K

CÔNG 
SUẤT

7W

7W

7W

9W

9W

12W

12W
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LED ÂM TRẦN

30.000h

–Thiết kế đa dạng, kiểu dáng đẹp, mang lại tính thẩm mỹ cao cho ngôi nhà bạn.

– Tích hợp 3 chế độ màu ánh sáng, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Màu trắng ấm/trắng lạnh/ vàng.

– Chỉ với 0,5 giây giữa 2 lần bật, tắt công tắc nguồn điện là bạn có thể thay đổi màu ánh sáng (6500K/4500K/3000K).

ÂM TRẦN
MẶT CONG ÂM TRẦN

MẶT PHẲNG



TÊN SẢN PHẨM MH CÔNG SUẤT ĐIỆN ÁP QUANG THÔNG NHIỆT ĐỘ MÀU

TUBE LED BÁN NGUYỆT 40W

TUBE LED ĐẦU VUÔNG 40W

TUBE LED ĐẦU VUÔNG 60W

TUBE LED T8 THỦY TINH 20W

TUBE LED T8 THỦY TINH 28W

TUBE LED T8 THỦY TINH 32W

TU3TS

TU5TS

TU4TS

TU1TS

TU2TS

TU10TS

40W

40W

60W

20W

28W

32W

3161lm

3161lm

4920lm

2000lm

2800lm

3200lm

AC 90-260V 6500K
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LED TUBE

30.000h 

- Tương thích điện từ trường EMC/EMI.

- Đèn được thiết kế với chiều dài 1m2 nhỏ gọn, 

góc chiếu sáng rộng.

- Lớp vỏ nhựa cao cấp xuyên sáng, chịu nhiệt và 

lực va đập tốt.

- Thân thiện với môi trường, ánh sáng an toàn cho mắt.

- Nguồn sáng của đèn phát ra liên tục, không có 

hiện tượng nhấp nháy, 

LED TUBE
T8 THỦY TINH

LED TUBE
BÁN NGUYỆT

LED TUBE
ĐẦU VUÔNG



TÊN SẢN PHẨM MH CÔNG SUẤT ĐIỆN ÁP QUANG THÔNG NHIỆT ĐỘ MÀU

LED ỐP TRẦN 18W VUÔNG

LED ỐP TRẦN 18W TRÒN

LED ỐP TRẦN 24W VUÔNG

LED ỐP TRẦN 24W TRÒN

N1TS

N2TS

N3TS

N4TS

18W

18W

24W

24W

1440lm

1440lm

1920lm

1920lm

AC 90-260V 6500K
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LED ỐP TRẦN

30.000h 

– Thiết kế tinh tế – sang trọng.

–  Đèn led ốp trần mang lại khả năng chiếu sáng hơn 

hẳn các loại đèn truyền thống khác.

– Khả năng cách nhiệt tốt, không sinh ra nhiệt nhiều.

- Đèn led ốp trần được thiết kế để lắp đặt ốp nổi ngay 

trên bề mặt trần nhà một cách nhanh chóng thuận tiện

- Giá đèn led ốp trần ngày nay không quá đặt đỏ. 



TÊN SẢN PHẨM MH CÔNG SUẤT ĐIỆN ÁP QUANG THÔNG NHIỆT ĐỘ MÀUCẤP 
BẢO VỆ

ĐÈN PHA LED 10W

ĐÈN PHA LED 20W

ĐÈN PHA LED 30W

ĐÈN PHA LED 50W

ĐÈN PHA LED 100W

ĐÈN PHA LED 150W

ĐÈN PHA LED 200W

H11TS

H12TS

H1TS

H2TS

H3TS

H13TS

H14TS

10W

20W

30W

50W

100W

150W

200W

1000lm

2000lm

3000lm

5000lm

10000lm

15000lm

20000lm

AC 90-260V 6500KIP67
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ĐÈN PHA LED

30.000h 

– Tuổi thọ cao. 

–  Ít toả nhiệt, tỷ lệ quang thông hữu dụng cao.

– Chi phí bảo trì và thay thế thấp .

– Không bị tác động bởi nước, khói bụi và côn trùng.

– Chống gỉ sét, vỏ hợp kim nhôm và sơn tĩnh điện nên chống 

gỉ sét hoàn toàn.

- Thân thiện với môi trường.



TÊN SẢN PHẨM MH CÔNG SUẤT ĐIỆN ÁP QUANG THÔNG NHIỆT ĐỘ MÀU

LED PANEL 55W PN1TS 55W 5500lmAC 90-260V 6500K

14www.tatsuled.vn

LED PANEL

30.000h 

- Đèn LED dạng tấm được thiết kế với mặt đèn bằng tấm 

nhựa Prismatic nhằm tạo ánh sáng dịu hơn, chống gây chói mắt.

- Thay thế cho bóng đèn huỳnh quang thông thường.

- Thiết kế siêu mỏng, tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao phù hợp 

lắp đặt không gian lớn như văn phòng, trường học, trung tâm 

thương mại,...
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